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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định

Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam

Thực hiện Luật Thống kê số 89/2015/QH13 ngày 23/11/2015 (gọi tắt là Luật Thống kê), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam. Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ Báo cáo đánh giá tác động của dự thảo Quyết định với những nội dung cụ thể sau:

I. GIỚI THIỆU 
Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam ban hành theo Quyết định số 39/2010/QĐ-TTg ngày 11/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 19/2010/TT-BKH ngày 19/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (sau đây gọi tắt là VCPA 2010) trong những năm qua đã phát huy tốt vai trò trong thu thập, biên soạn và công bố số liệu thống kê theo ngành sản phẩm. Tuy nhiên, đến nay Hệ thống ngành sản phẩm cần được sửa đổi, ban hành mới vì một số lý do sau:
1. Về pháp lý
- Điều 70 và Điều 71 Luật Thống kê quy định phân loại thống kê (trong đó có Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam) có hiệu lực đến tháng 6/2018.

- Khoản 4 Điều 24 Luật Thống kê quy định Cơ quan Thống kê Trung ương giúp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ, ngành xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các phân loại thống kê cấp quốc gia trong đó có Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam.

2. Về tình hình thực tế trong nước và quốc tế

a) Trong nước

Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam căn cứ Luật Thống kê đã được ban hành theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 thay thế Hệ thống ngành kinh tế 2007. Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam được phát triển dựa trên hệ thống ngành kinh tế nên cũng phải thay đổi.

Sự phát triển kinh tế mạnh mẽ và sự thay đổi về cơ cấu kinh tế dẫn đến sản phẩm mới ngày càng xuất hiện nhiều, các sản phẩm phát triển đa dạng hơn hoặc đã thay đổi về tính chất. Nhiều sản phẩm mới xuất hiện và phát triển mạnh mẽ như các sản phẩm công nghiệp, công nghệ thông tin, linh kiện điện tử... cũng như nhiều dịch vụ ra đời để đáp ứng nhu cầu của thị trường. 
b) Quốc tế

VCPA 2010 được xây dựng trên cơ sở thống nhất phân loại sản phẩm theo hoạt động của thống kê Châu Âu (CPA 2008); Phân loại sản phẩm trung tâm của thống kê Liên hợp quốc (CPC 2.0); Danh mục xuất nhập khẩu hàng hóa (HS 2007). Đến nay, Danh mục xuất nhập khẩu hàng hóa đã được cập nhật (HS 2017), do vậy Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam cần được sửa đổi theo.

Với các căn cứ trên cần thiết phải ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam.

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA QUYẾT ĐỊNH THEO QUY ĐỊNH LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
1. Vai trò của báo cáo đánh giá tác động (RIA) 

Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 thì nhiệm vụ của cơ quan chủ trì soạn thảo Quyết định cần phải tổ chức đánh giá tác động kinh tế - xã hội mà thực chất là đánh giá tính khả thi và viết báo cáo đánh giá tác động của dự thảo Quyết định. Nội dung của báo cáo đánh giá tác động phải nêu rõ các vấn đề cần giải quyết và các giải pháp đối với từng vấn đề đó; chi phí, lợi ích của các giải pháp; so sánh chi phí, lợi ích của các giải pháp. 
Nhằm cung cấp đầy đủ các thông tin làm cơ sở cho việc xây dựng dự thảo Quyết định đáp ứng được yêu cầu chung, việc đánh giá tác động kinh tế - xã hội của dự thảo Quyết định (Báo cáo RIA) sẽ góp phần nêu rõ các vấn đề cần giải quyết và các giải pháp đối với từng vấn đề là rất cần thiết. 
Mục tiêu của báo cáo này nhằm đánh giá tác động kinh tế - xã hội đối với một số nội dung chủ yếu trong dự thảo Quyết định góp phần củng cố cơ sở thực tiễn cho việc xây dựng và hoàn thiện dự thảo Quyết định, giúp Thủ tướng Chính phủ có đầy đủ cơ sở trong việc quyết định thông qua dự thảo Quyết định này. 
2. Quy trình thực hiện RIA 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện RIA được tiến hành theo các bước sau: 

1) Xác định các vấn đề ưu tiên dựa trên các tiêu chí rõ ràng; 
2) Xác định các mục tiêu của vấn đề; 
3) Lựa chọn các giải pháp để giải quyết từng vấn đề; 
4) Xác định các yếu tố chi phí và lợi ích chính cho từng vấn đề; 
5) Xác định các dữ liệu phân tích; 
6) Xác định cách thức thu thập dữ liệu và tham vấn về phương pháp đó; 
7) Thu thập, tập hợp dữ liệu và tham vấn; 
8) Đánh giá, phân tích các dữ liệu đã thu thập được; 
9) Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất về cách diễn giải kết quả phân tích, thống nhất các giải pháp và kết luận; 
10) Viết báo cáo RIA. 
Quá trình thực hiện RIA đã đưa ra được các phương án cụ thể, đánh giá các tác động tích cực và tiêu cực của các phương án đó và trình bày kết quả đánh giá để so sánh các phương án với nhau một cách rõ ràng. Trong quá trình đánh giá, nhiều phương án lựa chọn cho một số quy định trong dự thảo Quyết định đã được cân nhắc; các thông tin về tác động tích cực và tác động tiêu cực của các phương án lựa chọn cũng đã được đưa ra thảo luận. Các thông tin đó đặc biệt có ích khi còn có nhiều ý kiến khác nhau về nội dung của dự thảo Quyết định. 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác định các vấn đề cần ưu tiên đánh giá theo phương pháp có hệ thống. Trước tiên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã lên danh sách các vấn đề cần ưu tiên đánh giá, có khả năng đánh giá rồi chấm điểm dựa trên các mục tiêu cơ bản của Quyết định. Sau khi các vấn đề được chấm điểm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chọn ra 01 vấn đề quan trọng nhất cần phân tích RIA và xác định phương án giải quyết cho vấn đề đặt ra. Vấn đề sẽ có một giải pháp có tính chất vạch ranh giới - giải pháp giữ nguyên hiện trạng, tức là không thay đổi tình trạng hiện có của vấn đề và thay đổi so với nguyên hiện trạng và lý do thay đổi có tính khả thi và hiệu quả của sự thay đổi. 

Xác định các vấn đề ưu tiên dựa trên các tiêu chí rõ ràng: Mô tả những nội dung chính của Quyết định, xác định các vấn đề và nêu rõ tại sao những nội dung đó trong Quyết định là cần thiết. Sau đó dựa trên các tiêu chí để xác định các vấn đề chủ chốt cần được đánh giá. Tiêu chí xác định vấn đề dựa trên 3 tiêu chí: (1) vấn đề mới mà các Quyết định trước đây chưa có là những vấn đề cần phải sửa đổi mà Quyết định trước đây còn tồn tại bất cập; (2) quy định mới (3) vấn đề đó đang có nhiều ý kiến tranh luận.

Dựa trên các tiêu chí này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thảo luận, phân tích để xác định 01 vấn đề lớn cần được đánh giá là sửa đổi toàn bộ hay sửa đổi từ cấp 3 có kế thừa để phù hợp với yêu cầu mới.

III. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CÁC PHƯƠNG ÁN ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN 

Vấn đề: sửa đổi toàn bộ hay sửa đổi từ cấp 3 có kế thừa để phù hợp với yêu cầu mới.
1. Đặt vấn đề 
Hệ thống ngành sản phẩm được sửa đổi cần tuân theo các nguyên tắc sau đây:

1. Bảo đảm phản ánh đầy đủ với ngôn ngữ dễ hiểu các sản phẩm vật chất và dịch vụ trong nền kinh tế Việt Nam.
2. Bảo đảm sự liên tục và tính so sánh của hệ thống sản phẩm từ phiên bản cũ sang phiên bản mới. 
2.1. Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam hình thành trên cơ sở phát triển 5 cấp ngành kinh tế của Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, cụ thể:

- 5 cấp đầu của sản phẩm và mã số là 5 cấp và mã số thuộc Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;

- Cấp sản phẩm 6 - nhóm sản phẩm, mã gồm 6 số, trong đó 5 số đầu là của cấp sản phẩm 5 tương ứng;

- Cấp sản phẩm 7 - sản phẩm, mã gồm 7 số, trong đó 6 số đầu là của cấp sản phẩm 6 tương ứng.

Tuy nhiên trong Hệ thống ngành sản phẩm có một số trường hợp (sản phẩm thuộc ngành bán lẻ) được phát triển từ ngành cấp 3 để đảm bảo nhóm sản phẩm và các sản phẩm không bị trùng lắp.

2.2. Cách xác định và sắp xếp trong Hệ thống ngành sản phẩm

- Sản phẩm đưa vào Hệ thống ngành sản phẩm gồm: Sản phẩm vật chất và dịch vụ và được chia thành sản phẩm chính, sản phẩm phụ và dịch vụ sản xuất;

- Hệ thống ngành sản phẩm chỉ xác định đến sản phẩm - với ý nghĩa là kết quả và phát triển từ hệ thống ngành kinh tế Việt Nam mà không phát triển mặt hàng sản phẩm;

- Sản phẩm cụ thể đưa vào Hệ thống ngành sản phẩm là những sản phẩm có ý nghĩa trên thị trường và có khả năng thống kê được; do vậy những sản phẩm nhỏ và rất nhỏ được gộp chung vào “Sản phẩm khác hoặc Sản phẩm khác chưa phân vào đâu”.

2.3. Cấu trúc mã trong Hệ thống ngành sản phẩm

- Các sản phẩm được cấu trúc theo mã mẹ - con bảo đảm thuận tiện trong sử dụng và tra cứu cũng như ứng dụng công nghệ thông tin;

- Mã sản phẩm được đánh theo thứ tự liên tục trong mỗi cấp sản phẩm, riêng mã sản phẩm khác, hoặc sản phẩm khác chưa phân vào đâu hoặc dịch vụ sản xuất (gia công) đánh số 9 bảo đảm thuận tiện chèn mã khi sản phẩm mới xuất hiện mà không ảnh hưởng đến cấu trúc Hệ thống ngành sản phẩm.    

3. Bảo đảm thích hợp với điều kiện cụ thể của nền kinh tế Việt Nam trong việc thu thập số liệu theo từng ngành trong Hệ thống ngành sản phẩm.
2. Mục tiêu
a. Phản ánh được sự thay đổi về các ngành sản phẩm trong nền kinh tế Việt Nam 

Hệ thống ngành sản phẩm là bảng phân loại các sản phẩm dựa trên các ngành kinh tế, nhằm sắp xếp các sản phẩm được tạo ra theo từng ngành kinh tế. Thông qua Hệ thống này có thể thấy được cơ cấu sản phẩm theo ngành kinh tế cũng như của cả nền kinh tế. Khi kinh tế phát triển, các ngành kinh tế đã có nhiều thay đổi dẫn đến sự thay đổi của các sản phẩm do các ngành này tạo ra. Sự thay đổi này thể hiện ở 4 mặt: (1) các sản phẩm công nghiệp, công nghệ thông tin, dịch vụ về bất động sản..., đòi hỏi phải bổ sung vào hệ thống ngành sản phẩm; (2) nhiều sản phẩm, do yêu cầu của phát triển thị trường, phát triển chuyên môn hoá cao hơn, đa dạng hơn đòi hỏi hệ thống ngành sản phẩm phải được chi tiết hơn (không dừng lại ở cấp 5 mà cần chi tiết đến cấp 7); (3) nhiều sản phẩm đã thay đổi về tính chất nên cần được sắp xếp lại vào những ngành sản phẩm cho phù hợp như các sản phẩm về chế biến chế tạo, xuất bản, thương mại; (4) một số luật và văn bản quy phạm pháp luật mới sửa đổi, bổ sung nên một số ngành dịch vụ phải được cập nhật.
b. Nâng cao tính tương thích của Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam giữa các phiên bản và với các phân loại thống kê khác và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình sử dụng.
3. Các phương án lựa chọn 

Phương án 1A. Sửa đổi toàn bộ Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam.

 
Theo phương án này sẽ không đảm bảo được nguyên tắc và các căn cứ đã đưa ra trong việc xây dựng Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam vì phân loại chuẩn quốc tế vẫn chưa sửa đổi.

Phương án 1B. Sửa đổi từ cấp 3 có kế thừa để phù hợp với yêu cầu mới.

Theo phương án này, việc sửa đổi vẫn đảm bảo so sánh được với phiên bản chuẩn của quốc tế, đảm bảo được nguyên tắc và căn cứ đã đưa ra trong việc xây dựng Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam. Ngoài ra, phương án này vẫn đáp ứng được yêu cầu đổi mới của thực tiễn và chi phí cho việc xây dựng cũng giảm so với phương án 1A.

4. Đánh giá tác động từng phương án 
Phương án 1A: Theo phương án này:

- Không đảm bảo nguyên tắc so sánh quốc tế vì phiên bản chuẩn của quốc tế vẫn chưa sửa đổi;

- Chi phí cho việc sửa đổi Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam lớn;

- Không đảm bảo được sự liên tục và tính so sánh giữa phiên bản mới và phiên bản cũ.

Phương án 1B: Theo phương án này:

- Đảm bảo nguyên tắc so sánh quốc tế và so sánh giữa phiên bản mới và phiên bản cũ;

- Giảm thiểu được chi phí sửa đổi Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam;

- Sửa đổi đáp ứng được yêu cầu đổi mới của thực tiễn.

Xét đến hiệu quả mà phương án này mang lại, từ nâng cao hiệu quả thống kê và quản lý cho tới việc tiết kiệm nguồn lực xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất chọn phương án 1B.
Trên đây là Báo cáo đánh giá tác động của dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư kính trình Thủ tướng Chính phủ./.
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